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     Lớp dạy: 12/2.5,10 
                                                                        

BÀI 10: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (T1) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 

đến nay. 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập 

và tìm cách giải quyết chúng. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình 

ảnh,...), biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về công cuộc Đổi mới đất nước 

từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: trình bày được những nội dung chính các giai đoạn 

của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: trân trọng những thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay. 

Trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm trong đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 
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- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV cho HS xem hình ảnh và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi 

Ông là ai? 

✓ Tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1/7/1915 trong 1 gia đình 

công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). 

✓ Từng giữ các trọng trách: Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn, Ủy viên Thường vụ 

Xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau 

ngày thống nhất đất nước; rồi được giao trọng trách làm Tổng Bí thư của Đảng 

năm 1986 

✓ Được xem là Tổng bí thư đổi mới 
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 – 1986) đã đánh 

dấu một bước ngoặt rất cơ bản và có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đây, Việt Nam bước vào thời kì Đổi mới toàn diện đất nước. 

Công cuộc Đổi mới đất nước của Việt Nam đã trải qua những giai đoạn nào? Nội dung 

chính của mỗi giai đoạn là gì? Bài học sẽ giúp em tìm hiểu về công cuộc Đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay. 
 

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

1. Giai đoạn khởi đầu của công cuộc đổi mới (1986 – 1995) 

 a. Mục tiêu- - Nêu được bối cảnh lịch sử của Việt Nam trước khi tiến hành đổi mới (1986). 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Nhiệm vụ 1 

GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi 

? Trình bày bối cảnh lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam năm 1986 

1. Giai đoạn khởi đầu của 

công cuộc đổi mới (1986 – 

1995) 

- Đường lối đổi mới toàn 

diện và đồng bộ đất nước 

được đề ra tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VI 
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? Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được triển khai trên 

những lĩnh vực nào?  trọng tâm của công cuộc đổi mới là 

gì? 

Nhiệm vụ 2 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế  

Chính trị  

Văn hóa-xã hội  

Đối ngoại  

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

NV1 

 

NV2 

(1986), tiếp tục được bổ 

sung tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ VII 

(1991) của Đảng. Trọng 

tâm là đổi mới kinh tế 
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

NV1 

? Trình bày bối cảnh lịch sử của công cuộc đổi mới ở 

Việt Nam năm 1986 

Ở Việt Nam, sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976 

– 1985) đã đạt được nhiều thành tựu, song cũng gặp nhiều 

khó khăn, sai lầm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. 

Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 

đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong 

công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam 
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? Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được triển khai trên 

những lĩnh vực nào?  trọng tâm của công cuộc đổi mới 

là gì? 

Nội dung của công cuộc Đổi mới được đề ra tại Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) và được bổ sung, 

phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 

(1991). Trải qua hai kế hoạch 5 năm (1986–1990 và 1991 

– 1995), công cuộc Đổi mới được triển khai trên nhiều 

lĩnh vực, trọng tâm là đổi mới trên lĩnh vực kinh tế. 

NV2 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế - Kiên quyết xoá bỏ cơ chế quảnlí kinh tế 

tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành 

cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà 

nước. 

- Phát triển kinh tế hàng hoá xã hội chủ 

nghĩa. 

- Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định 

và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế - xã 

hội, phấn đấu bắt đầu có tích luỹ nội bộ 

từ nền kinh tế, từng bước đưa Việt Nam 

ra khỏi tình trạng khủng hoảng. 

Chính trị Được tiến hành tích cực và vững chắc. 

Tiến hành đổi mới nội dung và phương 

thức hoạt động của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị theo hướng vừa phát huy 

quyền làm chủ của người dân, vừa phát 

huy quyền lực của cơ quan Nhà nước. 
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Văn hóa-xã 

hội 

Chú trọng nhân tố con người. Xác định 

khoa học và công nghệ, giáo dục và đào 

tạo là quốc sách hàng đầu 

Đối ngoại - Chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc 

và sức mạnh thời đại, tham gia phân công 

lao động quốc tế. 

- Thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá 

quan hệ đối ngoại “Việt Nam muốn là 

bạn với tất cả các nước trong cộng đồng 

thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 

phát triển. 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

2. Giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế (1996 

– 2006)  

 a. Mục tiêu- - Trình bày được những nội dung cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

từ năm 1986 đến nay. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 
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B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 

? Vẽ sơ đồ tư duy nội dung cơ bản của đường lối đổi mới 

giai đoạn 1996 – 2006 

? Hoàn thành bảng sau 

Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới giai đoạn 1996 - 

2006 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế  

Chính trị  

Văn hóa-xã hội  

Quốc phòng an ninh  

Đối ngoại  

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

 

2. Giai đoạn đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, hội nhập kinh tế quốc 

tế (1996 – 2006)  

- Các đại hội tiếp theo trong 

giai đoạn 1996 - 2006 tiếp 

tục để ra đường lối đổi mới 

trên các lĩnh vực: kinh tế, 

chính trị, văn hoá - xã hội, 

an ninh - quốc phòng và đối 

ngoại nhằm phù hợp với 

tình hình đất nước. 
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. Tiếp tục phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

- Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng nhiều 

công trình lớn về kết cấu hạ tầng, tăng 

cường tiềm lực về cơ sở – vật chất, công 

nghệ cho nền kinh tế.  

- Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với 

khu vực và thế giới. 

Chính trị Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát 

huy dân chủ, tăng cường pháp chế. 

Văn hóa-

xã hội 

Nhấn mạnh phát triển giáo dục – đào tạo và 

khoa học – công nghệ là quốc sách hàng 

đầu.  

- Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mở rộng giải 

quyết các vấn đề xã hội như tạo thêm việc 

làm, xoá đói, giảm nghèo,... 

Quốc 

phòng an 

ninh 

Xây dựng và tăng cường an ninh - quốc 

phòng. 
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Đối ngoại Đặt trọng tâm chủ trương “hội nhập kinh tế 

quốc tế và khu vực", nhằm mục tiêu phục 

vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Công cuộc đổi mới đất nước được đề ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

mấy? 

A. VI 

B. VII 

C. VIII 

D. XIX 

Câu 2: Nội dung của công cuộc đổi mới năm 1986 trọng tâm là đổi mới trên lĩnh vực 

nào? 

A. Quốc phòng 

B. Văn hóa 

C.  Chính trị 

D. Kinh tế 
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Câu 3: về chính trị xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân 

lấy liên minh, tầng lớp (giai cấp) nào làm nền tảng? 

A. Liên minh công nông và giai cấp Tư sản 

B. Liên minh công nông và tầng lớp tri thức 

C. Liên minh công nông và giai cấp quý tộc 

D. Liên minh công nông và giai cấp địa chủ 

Câu 4: Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào? 

A. Độc lập, tự chủ, mở rộng đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại 

B. Sẳn sàng làm bạn với tất cả các nước 

C. Hòa bình hữu nghị 

D. Trung lập 

Câu 5: Giai đoạn nào của công cuộc đổi mới đã tạo cơ sở vững chắc để Việt Nam 

tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đưa đất nước phát triển trong cả giai đoạn tiếp 

theo? 

A. 1945 - 1954 

B. 1975 - 1986 

C. 1986 - 1995 

D. 1991 - 1995 

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Sản phẩm dự kiến 

CH 1 2 3 4 5 

DA A D B A C 
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B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

Sưu tầm tư liệu từ sách báo và internet viết một đoạn văn ngắn chứng minh đổi mới là 

lựa chọn “sống còn” đối với dân tộc Việt Nam 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 
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Tuần 14- Tiết 27                                                                         Ngày soạn 22/11/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
BÀI 10: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (T2) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

- Nêu được bối cảnh lịch sử của Việt Nam trước khi tiến hành đổi mới (1986). 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 

đến nay. 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập 

và tìm cách giải quyết chúng. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình 

ảnh,...), biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về công cuộc Đổi mới đất nước 

từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: trình bày được những nội dung chính các giai đoạn 

của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: trân trọng những thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay. 

Trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm trong đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 
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- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV cho HS xem hình ảnh và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi 

Quan sát ảnh và cho biết tên và chức vụ của 4 người đứng đầu đất nước hiện nay 

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 
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- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

3. Giai đoạn tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu 

rộng (từ năm 2006 đến nay) 

 a. Mục tiêu- - Trình bày được những nội dung cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

từ năm 2006 đến nay. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Nhiệm vụ 1 

GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi 

Lớp chia thành 4 nhóm: Vẽ sơ đồ tư duy nội dung cơ bản 

của đường lối đổi mới giai đoạn 2006 đến nay 

Nhiệm vụ 2 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau 

Nội dung cơ bản của công cuộc đổi mới ở việt nam giai 

đoạn 2006 đến nay 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế  

Chính trị  

Văn hóa-xã hội  

Quốc phòng an ninh  

Đối ngoại  

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

3. Giai đoạn tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế sâu rộng (từ năm 

2006 đến nay) 

Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ X của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (2006) đã chủ 

trương: đẩy mạnh toàn diện 

công cuộc Đổi mới, sớm 

đưa nước ta ra khỏi tình 

trạng kém phát triển. Từ 

năm 2006 đến nay, Việt 

Nam thực hiện đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế sâu 

rộng. 
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GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

Nv1 

 

Nv2 
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

Lĩnh vực Nội dung 

Kinh tế Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với 
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phát triển kinh tế tri thức. Phấn đấu đưa 

Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có 

nền công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Chính trị Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội.  

Văn hóa-

xã hội 

Phát triển con người toàn diện và xây dựng 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức 

mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước 

và bảo vệ Tổ quốc.  

Quốc 

phòng an 

ninh 

Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ 

vững môi trường hoà bình, ổn định. 

Đối ngoại Chuyển từ “hội nhập kinh tế quốc tế” sang 

“chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn 

diện và sâu rộng", mở rộng phạm vi, lĩnh vực 

và tính chất của hội nhập. Thực hiện chiến 

lược hội 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  
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c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV mời HS tham gia trò chơi: Hái hoa 

 

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lên thứ mấy xác định đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển? 

A. X 

B. XII 

C. XIII 

Câu 2: Về văn hóa-xã hội công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn 2006 đến nay đã đẩy 

mạnh phong trào nào sau đây  

A. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

B. Toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước 

C. Toàn dân đoàn kết xây dựng kinh tế 

Câu 3: Về văn ngoại giao nước ta đã thực hiện chính sách ngoại giao nào sau đây? 

A. Cây gậy và củ cà rốt 

B. Ngoại giao cây tre 

C. Phản ứng linh hoạt 

Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã thực hiện mục tiêu nào sau đây:  

A. Đổi mới toàn diện 

B. Hoàn thiện đất nước 
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C. Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 

Câu 5: đường lối đổi mới tiếp tục được bổ sung hoàn thiện từ năm 2006 đến nay trải 

qua bao nhiêu lần đại hội đại biểu toàn quốc? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

Câu 6: Về kinh tế tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng 

nào? 

A. Định hướng kinh tế nông nghiệp 

B. Định hướng tư bản chủ nghĩa 

C. Định hướng xã hội chủ nghĩa 

Câu 7:  Điền vào số 1 vào 2: 

“Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung…(1)., …(2)…., thiết lập và hình thành đồng bộ 

cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa 

đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 

A. Quan liêu, bao cấp 

B. Kinh tế, chính trị 

C. Văn hóa, xã hội 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Sản phẩm dự kiến 

CH 1 2 3 4 5 6 7 

DA A A B A B C A 
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B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

Viết một bài giới thiệu ngắn về nội dung công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 2006 

đến nay và nêu cảm nghĩ của em 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 

****************************** 
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Tuần 14- Tiết 28                                                                         Ngày soạn 28/11/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
 

BÀI 11: THÀNH TỰU CƠ BẢN VÀ BÀI HỌC CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (T1) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hoá, hội nhập quốc tế. 

- Nêu được một số bài học kinh nghiệm từ công cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập dược giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập 

và tìm cách giải quyết chúng. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm 

hiểu về thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc trình bày được thành tựu cơ bản của 

công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thông qua việc nêu được một số bài học 

kinh nghiệm về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: trân trọng những thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay. 

Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 
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- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV cho HS xem hình ảnh và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi 

Hình ảnh và gợi ý  trên nhắc đến cái câu nổi tiếng nào? 

✓ Đây là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam 

✓ Bắc qua sông Tiền đã nối liền tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long 

✓ Được xây dựng với sự giúp đỡ về vốn và kĩ thuật của Chính phủ Ô-xtrây-li-a 
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Ngày 21-5-2000, trong niềm vui chung, hàng nghìn người dân địa phương đã đi bộ lên cầu 

Mỹ Thuận sau lễ khánh thành. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, dài 1 353,2 

m, được xây dựng với sự giúp đỡ về vốn và kĩ thuật của Chính phủ Ô-xtrây-li-a. Cầu Mỹ 

Thuận bắc qua sông Tiền đã nối liền tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long, đồng thời mở rộng 

cửa ngõ miền Tây Nam Bộ. Công trình này cũng là một trong những biểu tượng nổi bật thể 

hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến 

nay. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

Hình ảnh trên là một biểu hiện về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 

1986 đến nay. Hãy chia sẻ những thành tựu khác của công cuộc Đổi mới về chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn hoá,... mà em biết. Theo em, từ thực tiễn công cuộc Đổi mới có thể 

rút ra được những bài học gì? Chúng Ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

1. Thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam  

a. Mục tiêu- - Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về 

chính trị, kinh tế. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Nhiệm vụ 1. Thành tựu đổi mới về kinh tế 

GV yêu cầu HS Nhìn vào bảng, HS tìm những từ khoá 

nhằm nêu được thành tựu đổi mới về kinh tế 

 

1. Thành tựu cơ bản của 

công cuộc đổi mới  

a. Kinh tế 

- Có sự chuyển đổi từ mô 

hình quản lí kinh tế theo cơ 

chế tập trung, bao cấp sang 

mô hình kinh tế thị trường 

xã hội chủ nghĩa và đạt 

được nhiều thành tựu quan 

trọng. 

- Nền kinh tế không chỉ tăng 

trưởng về quy mô mà chất 

lượng tăng trưởng cũng 
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? Dựạ vào những từ khóa trên em hãy trình bày những 

thành tựu đổi mới về kinh tế và ý nghĩa của những thành 

tựu đó? 

TỪ KHOÁ: Nhà nước, thị trường, Tăng trưởng, Tốc độ 

cao, hiệu quả. 

Nhiệm vụ 2. Thành tựu đổi mới về chính trị 

GV yêu cầu Lớp chia thành 4 nhóm: Hoàn thành phiếu học 

tâp về những thành tựu đổi mới về chính trị 

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

Nv1 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam  

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

là kinh tế nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; các thành 

phần kinh tế đều được phát huy lợi thế, tiềm năng, nguồn 

được cải thiện, quá trình 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá cũng như hội 

nhập quốc tế diễn ra mạnh 

mẽ, sâu rộng. 

 

b. Chính trị, an ninh - 

quốc phòng 

- Xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

vững mạnh; tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu quả; 

bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 

thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân được củng cố, 

tăng cường. 

- Những thành tựu đó đã 

góp phần giữ vững sự ổn 

định chính trị và môi trường 

hoà bình cho công cuộc xây 

dựng, công cuộc Đổi mới 

của Việt Nam. 
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lực trong đóng góp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. 

Hệ thống pháp luật về kinh tế hình thành và hoàn thiện dần, 

tạo cơ sở pháp lí cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình 

sở hữu hoạt động. 

 

 

 

Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao, giảm dần sự phụ thuộc 

vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thô, lao 

động nhân công giá rẻ và mở rộng tín dụng, từng bước 

chuyển sang dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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Nông nghiệp phát triển góp phần quan trọng vào mức tăng 

trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế – xã hội. Việt 

Nam đã vươn lên thành một trong những nước xuất khẩu 

gạo hàng đầu thế giới. An ninh lương thực quốc gia được 

bảo đảm 

 

 

Công nghiệp tăng trưởng và chuyển biến tích cực về cơ cấu 

sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Năm 

2005, cả nước có trên 100 khu công nghiệp, khu chế xuất, 

nhiều khu hoạt động có hiệu quả; đến năm 2020, Việt Nam 

đã hình thành một số ngành công nghiệp có quy mô lớn, có 

khả năng cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trường 

quốc tế. 



Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng 

Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển                GV: Nguyễn Thị Bình- Tổ: Sử- Địa- GDKTPL 

 

 

Cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo hướng tăng xuất 

khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm xuất khẩu thô. 

Nv2 
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

NV1 

 

NV2 

Lĩnh 

vực 

Thành tựu tiêu biểu Ý nghĩa 

 

Chính 

trị, an 

ninh - 

quốc 

phòng 

 

 

- Xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

vững mạnh; tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu quả. 

- Bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 

thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh 

Những thành 

tựu đó đã góp 

phần giữ vững 

sự ổn định 

chính trị và 

môi trường 

hoà bình cho 

công cuộc xây 

dựng, công 

cuộc Đổi mới 

của Việt Nam. 
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nhân dân được củng cố, tăng 

cường. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV mời HS tham gia trò chơi: Đào vàng 

 

Câu 1: Mối quan hệ giữa đạn nhà nước với nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường theo quy định của ? 

Câu 2: Khẩu hiệu của cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam là 

Câu 3: Trong nền kinh tế Việt Nam thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo? 

Câu 4: Một trong những thành tựu của nền nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới? 

A. Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất chính 

B. Thực hiện thành công “cách mạng xanh” trong nông nghiệp 
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C. Trở thành một trong những nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới 

D. Trở thành một trong những nước xuất khẩu gào hàng đầu thế giới 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Sản phẩm dự kiến 

Câu 1: Hiến pháp 

Câu 2: Chung tay cải cách thủ tục hành chính 

Câu 3: Kinh tế nhà nước 

Câu 4: Một trong những thành tựu của nền nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới? 

D. Trở thành một trong những nước xuất khẩu gào hàng đầu thế giới 

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

Sưu tầm tư liệu tranh ảnh, sách báo, internet về một thành tựu nổi bật của chính trị 

hoặc kinh tế thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Xây dựng infographic giới thiệu về thành tựu 

đó 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 
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- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 

 

Tuần 15- Tiết 29                                                                        Ngày soạn 2/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 

 
BÀI 11: THÀNH TỰU CƠ BẢN VÀ BÀI HỌC CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (T2) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hoá, hội nhập quốc tế. 

- Nêu được một số bài học kinh nghiệm từ công cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập dược giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập 

và tìm cách giải quyết chúng. 

*Năng lực riêng: 
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+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm 

hiểu về thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc trình bày được thành tựu cơ bản của 

công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thông qua việc nêu được một số bài học 

kinh nghiệm về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: trân trọng những thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay. 

Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
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GV cho HS xem hình ảnh và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi 

Đây là loại hình nghệ thuật dân gian nào mang đặc trưng của vùng đất Nam Bộ 

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

1. Thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay 

 a. Mục tiêu- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về xã 

hội, văn hoá, hội nhập quốc tế. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 
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B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Nhiệm vụ 1. Thành tựu đổi mới về chính trị 

GV yêu cầu Lớp chia thành 4 nhóm: Hoàn thành phiếu học 

tập sau 

 

Nhiệm vụ 2. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH  

Di sản văn hóa ở Việt Nam 

 

1. Thành tựu cơ bản của 

công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay 

c. Văn hóa - xã hội 

Công cuộc xoá đói, giảm 

nghèo đã được thực hiện 

thành công, đất nước đã 

bước ra khỏi tình trạng kém 

phát triển. Đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân 

được cải thiện và không 

ngừng nâng cao. 

d. Hội nhập quốc tế 

 Quá trình hội nhập quốc tế 

đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng về hội nhập 

chính trị, kinh tế, an ninh - 

quốc phòng, văn hoá và các 

lĩnh vực khác 
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Nhiệm vụ 3: Thử tài tôi là ca sĩ hát quan họ 

Mỗi nhóm cử 1 bạn sẽ hát về làn điệu quan họ. Sẽ được 

xem trước để biết giai điệu của bài. Đội nào hát hay hơn sẽ 

giành chiến thắng 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

Nv1 

Xã hội 
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Văn hóa 



Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng 

Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển                GV: Nguyễn Thị Bình- Tổ: Sử- Địa- GDKTPL 

 

Năm 2020, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của Việt Nam 

đạt 99% (đứng thứ hai trong ASEAN); tỉ lệ học sinh đi học 

và hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt 92,08% 

(đứng ở tốp đầu trong ASEAN). Năm 2019, lần đầu tiên 

Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học được vào tốp 1000 

trường đại học tốt nhất thế giới. Chỉ số đổi mới sáng tạo 

toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2019 xếp vị trí 42/129 

quốc gia/ nền kinh tế, đứng đầu trong nhóm 26 quốc gia 

thu nhập trung bình thấp và đứng thứ ba trong ASEAN. 
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. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

NV1 

Lĩnh 

vực 

Thành tựu tiêu biểu Ý nghĩa 

 

Xã hội 

 

Công cuộc xoá đói, giảm 

nghèo đã được thực hiện 

thành công, đất nước đã bước 

ra khỏi tình trạng kém phát 

triển. 

 

- Ổn định 

được tình 

hình an ninh, 

xã hội. 

- Đời sống 

người dân 

không ngừng 

cải thiện 

Văn hóa 

 

- Sự nghiệp giáo dục có bước 

phát triển mới về quy mô, có 

sự đa dạng hoá về loại hình 

trường lớp ở các bậc học. 

Khoa học – công nghệ và văn 

Văn hoá phát 

triển theo 

hướng tiên 

tiến đậm đà 

bản sản văn 

hoá dân tộc 
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hoá có nhiều chuyển biến tích 

cực. 

- Văn hoá truyền thống được 

bảo tồn và phát huy. Các giá 

trị văn hoá vật thể và phi vật 

thể được xác định và đánh giá 

theo chuẩn quốc tế. 

 

Hội 

nhập 

quốc tế 

 

- Quá trình hội nhập quốc tế 

đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng về hội nhập chính trị, 

kinh tế, an ninh - quốc phòng, 

văn hoá và các lĩnh vực khác 

 

Góp phần 

quan trọng 

vào công 

cuộc xây 

dựng, phát 

triển và bảo 

vệ đất nước 

trong thời kì 

mới. 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
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GV mời HS tham gia trò chơi: Đào vàng 

 

Trả lời đúng các câu hỏi để giúp các chú khỉ ngăn chặn hành vi phá rừng của nhóm 

lâm tặc 

Câu 1: Tính đến năm 2020 cả nước có bao nhiêu di sản văn hóa vật thể và phi vật 

thể được UNESCO ghi danh? 

Câu 2: Tính đến năm 2022 Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với bao nhiêu 

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 

Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào? 

Câu 4: Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức nào? 

Câu 5: Một trong những thành tựu lớn về xã hội của quá trình đổi mới ở nước ta? 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Sản phẩm dự kiến 

Câu 1: 28 

Câu 2: 190/200 

Câu 3: 1995 

Câu 4: Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
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Câu 5: Công tác xóa đói giảm nghèo 

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

Tìm kiếm thông tin và hình ảnh từ sách báo và internet, viết một đoạn văn giới thiệu 

một số thành tựu nổi bật về văn hóa xã hội ở địa phương em sinh sống trong công 

cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay) 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 
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Tuần 15- Tiết 30                                                                       Ngày soạn 4/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
 

BÀI 11: THÀNH TỰU CƠ BẢN VÀ BÀI HỌC CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY (T3) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

 

- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hoá, hội nhập quốc tế. 

- Nêu được một số bài học kinh nghiệm từ công cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập dược giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập 

và tìm cách giải quyết chúng. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm 

hiểu về thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc trình bày được thành tựu cơ bản của 

công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thông qua việc nêu được một số bài học 

kinh nghiệm về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: trân trọng những thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay. 

Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 
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- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV yêu cầu HS Quan sát bức hình và cho biết tên của các nhân vật ? 

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 
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Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

2. Bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới  

a. Mục tiêu- Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về kinh 

tế, xã hội, văn hoá, hội nhập quốc tế. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV yêu cầu Lớp chia thành 4 nhóm: Vẽ sơ đồ tư duy về 

bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới từ năm 1986 

đến nay  

Thảo luận cặp đôi 

2. Bài học kinh nghiệm 

của công cuộc đổi mới  

- Thứ nhất: Kiên trì mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội trên nền tảng 

chủ nghĩa Mác – Lê-nin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Thứ hai: Đổi mới toàn 

diện, đồng bộ, có bước đi, 

hình thức và cách làm phù 

hợp 

- Thứ ba: Đổi mới phải vì 

lợi ích của nhân dân, phát 
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? Theo em, tại sao khi tiến hành đổi mới phải kiên trì mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

? Trong các bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới ở 

Việt Nam từ năm 1986 đến nay, em tâm đắc với bài học 

nào nhất? Vì sao? 

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

 

 

huy vai trò chủ động, sáng 

tạo của nhân dân. 

- Thứ tư: Kết hợp sức mạnh 

nội lực và sức mạnh ngoại 

lực, sức mạnh dân tộc với 

sức mạnh thời đại trong 

điều kiện mới nhằm tạo ra 

sức mạnh tổng hợp để phát 

triển đất nước nhanh và bền 

vững. 
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

Các bài học 

Thứ nhất: Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

Thứ hai: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi, hình thức 

và cách làm phù hợp 

Thứ ba: Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai 

trò chủ động, sáng tạo của nhân dân. 

Thứ tư: Kết hợp sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực, 

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện 

mới nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước 

nhanh và bền vững. 

Khi tiến hành đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Mục tiêu này là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và nhân 

dân ta từ đầu thế kỉ XX. Mục tiêu độc lập dân ta đã đạt 

được thắng lợi quyết định.  
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- Mục tiêu chủ nghĩa xã hội là đạt đến trình độ dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là xã 

hội có hình thái kinh tế – xã hội đạt trình độ cao. 

- Kiên định mục tiêu có nghĩa là mục tiêu được xác định là 

đúng đắn. Đó là quy luật cơ bản của lịch sử Việt Nam, phù 

hợp với xu thế thời đại.  

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân trả lời 

Câu 1: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp được 

thể hiện ở 

A. Khơi nguồn sáng tạo, chủ động  

B. Đổi mới từ tư duy, nhận thức đến thực tiễn hành động 

C. Nhân dân được phát huy quyền làm chủ, lao động sáng tạo. 

D. Kết hợp nội lực, ngoại lực tạo sức mạnh tổng hợp 

Câu 2: Đổi mới vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của 

nhân dân được thể hiện ở 

A. Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân nảy sinh từ thực tiễn là nguồn 

gốc hình thành đường lối đổi mới. 
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B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin 

C. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước, cả hệ thống chính trị. 

D. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi 

mới từ năm 1986 đến nay? 

A. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ 

C. Đổi mới vì các quốc gia trong khu vực. 

D. Đổi mới vì lợi ích của nhân dân 

Câu 4: Tại sao phải kết hợp sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại trong đổi mới 

A. Vì bị Mỹ cô lập cấm vận 

B. Vì Việt Nam mới thoát khỏi chiến tranh 

C. Tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững 

D. Theo xu thế toàn cầu hóa 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Dự kiến sản phẩm 

CH 1 2 3 4 

DA B A C C 

 

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 
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b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

GV giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm HS sưu tầm hình ảnh và giới thiệu một thành tựu gắn 

liền với công cuộc Đổi mới đất nước ở địa phương nơi HS sinh sống. 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 

Tuần 16- Tiết 31-32                                                                       Ngày soạn 9/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
 

 

         THỰC HÀNH CHỦ ĐỀ 4 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 

CHỦ ĐỀ 4. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

1. Về kiến thức:  

- Hệ thống hóa nội dung kiến thức cơ bản của chủ đề công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 

đến nay 

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

- Năng lực riêng:   

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm, trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá 

trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình 

huống/bài tập nhận thức mới. 

3. Về phẩm chất:  



Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng 

Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển                GV: Nguyễn Thị Bình- Tổ: Sử- Địa- GDKTPL 

 

- Bồi dưỡng các phẩm chất như: Trung thực, sáng tạo, chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức tìm tòi 

khám phá lịch sử. 

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên:  

- Kế hoạch dạy học: Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. 

- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 12. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có) . 

2. Học sinh: 

- Sách giáo khoa 

- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng 

dẫn của GV 

III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC: 

Hoạt động Dạy – Học Dự kiến sản phẩm 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS:  
Nhiệm vụ 1: BÀI TẬP SỐ 1 
GV mời HS tham gia trò chơi” Tom và Jerry” 

 
 
GV Chia lớp thành 2 đội chơi, Đội Tom và Jerry, Đội nào có 
đáp án nhanh và đúng nhất sẽ tới đích đầu tiên và giành chiến 
thắng.  
Câu 1: Em hãy cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI 
(12/1986) của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra đường 
lối chiến lược nào của đất nước? 
A. Đường lối đổi mới. 
B. Đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc. .  
C. Đường lối kháng chiến toàn quốc .  
D. Đường lối giải phóng miền Nam  

- Nêu được bối cảnh lịch 

sử của Việt Nam trước 

khi tiến hành đổi mới 

(1986). 

- Trình bày được những 

nội dung cơ bản của 

công cuộc Đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến 

nay. 

- Trình bày được thành 

tựu cơ bản của công 

cuộc Đổi mới ở Việt Nam 

về chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hoá, hội nhập 

quốc tế. 

- Nêu được một số bài 

học kinh nghiệm từ công 

cuộc Đổi mới ở Việt Nam 
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Câu 2: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 
12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
A. kinh tế thị trường.  
B. kinh tế tập trung  
C. phân phối theo lao động . 
D. xã hội chủ nghĩa.  
Câu 3: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 
12/1986), Đảng cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của 
công cuộc đổi mới là 
A. Chính trị.  
B. Kinh tế . 
C. Văn hoá. 
D. Tư tưởng 
Câu 4: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986), 
Việt Nam có chủ trương nào sau đây? 
A. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.  
B. Xóa bỏ sự tồn tại của thị trường tự do.  
C. Tập trung cải tạo công thương nghiệp. 
D. Phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung.  
Câu 5: Một trong những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam 
đạt được sau 10 năm đổi mới (1986-1995) là 
A. Xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.  
B. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước.  
C. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước.  
D. Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội.  
Câu 6: Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng cộng sản 
Việt Nam (từ tháng 12/1986) không có nội dung nào dưới 
đây? 
A. Đổi mới toàn diện và đồng bộ. 
B. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.  
C. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.  
D. Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp  
Câu 7: Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới trong giai 
đoạn 1986 – 1995 là 
A. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
B. Phát triển kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa  
C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.  
D. Xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 
Câu 8: Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung 
trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 
tháng 12 - 1986) về 
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A. Văn hoá 
B. Đối ngoại 
C. Chính trị.  
D. Kinh tế 
Câu 9: Về xã hội, sau Đổi mới Việt Nam đạt được một trong 
những thành tựu nào sau đây? 
A. Đời sống người dân được cải thiện và nâng cao. 
B. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước.  
C. Xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. 
D. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước.  
Câu 10: Về hội nhập quốc tế, sau Đổi mới Việt Nam đạt 
được một trong những thành tựu nào sau đây? 
A. Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
B. Khắc phục triệt để nạn đói trong nước.  
C. Trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao.  
D. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đạt nhiều thành tựu.  
Nhiệm vụ 2: BÀI TẬP SỐ 2 
GV chia lớp thành các nhóm nhỏ: Dựa vào thônng tin tư liệu 
GV cung cấp. HS hoàn thành các câu hỏi dạng Đúng - Sai. 
GV mời nhóm bất kì trả lời, các nhóm còn lại nhận xét, bổ 
sung 
Bài 1 
“ Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà 
làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả bằng những quan 
niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi 
và biện pháp phù hợp”. 
( Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 49, NXB 
Chính trị quốc gia, 2006, tr.968) 
a. Đổi mới nghĩa là Việt Nam từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội 
để tìm con đường mới đúng đắn hơn. 
b. Đổi mới không thay đổi mục tiêu CNXH mà Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 
c. Mục tiêu của đổi mới là thay đổi về quan niệm, hình thức, 
bước đi, biện pháp phù hợp 
d. Đổi mới nghĩa là thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội bằng 
cách làm, tư duy và bước đi mới phù hợp hơn. 
Bài 2 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI khẳng định: tiếp tục mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội được đề ra từ đại hội V nhưng nhận 
thức lại về thời kì quá độ là thời kì lâu dài, phức tạp và Việt Nam 
đang ở chặng đầu tiên. Vì thế, Đại hội khẳng định phải tập trung 
mọi nguồn lực để thực hiện thành công Ba chương trình kinh tế 
là lương thực thực phẩm – hàng tiêu dùng – hàng xuất khẩu.  
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a.  Đại hội VI đã khẳng định Việt Nam tiếp tục đi theo con đường 
XHCN. 
b. Đại hội VI nhận thức đúng đắn về thời kì quá độ để có thể xác 
định con đường tiếp theo của các mạng. 
c. Đại hội VI đánh dấu Việt Nam từ bỏ chính sách ưu tiên công 
nghiệp nặng trong một thời gian dài để hướng vào những mục 
tiêu thiết thực hơn, cần thiết hơn. 
d. Ba chương trình kinh tế là một bước lùi của lịch sử xây dựng 
CNXH của Việt Nam. 
Bài 3 
Hơn 30 năm qua, sự nghiệp đổi mới đã đạt những thành tựu to 
lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ 12 của Đảng (tháng 1 năm 2016) đánh giá: “Ba mươi 
năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi 
mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm 
vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn 
diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh". 
(Nguồn: https://baohagiang.vn, Đổi mới năm 1986: Bài học từ 
đổi mới tư duy của Đảng) 
a) Những thành tựu đổi mới của Việt Nam đạt được trong 30 
năm chứng tỏ đường lối đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc 
đổi mới cơ bản là phù hợp.  
b) Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải 
biến sâu sắc, toàn diện, triệt để.  
c) Đổi mới phải kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện toàn diện và đồng bộ.  
d) Hơn 30 năm sau đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu, trở 
thành một trong 20 nước có nền kinh tế phát triển.  
Bài 4 
Việt nam đã chú trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy nhiều giá trị 
văn hóa truyền thống, di sản văn hóa của dân tộc. Các lĩnh vực, 
loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng phong phú, 
đa dạng. Bên cạnh việc kí kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế 
có nội dung văn hóa, hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa 
được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. 
Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ có nhiều tiến 
bộ. Việt Nam đã hoàn thành xóa mù chữ, đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục tiểu học vào năm 2000, đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở năm 2010. Nhiều chỉ số về giáo dục phổ thông 
của Việt Nam được đánh giá cao trong khu vực. 
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a) Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt chỉ tập trung đổi 
mới về văn hóa.  
b) Trong thời kì đổi mới, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc được chú trọng xây dựng và phát triển.  
c) Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ còn nhiều 
hạn chế.    
d) Việt Nam đã hoàn thành xóa mù chữ, đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục trung học phổ thông năm 2010.  
Bài  5 

Tiêu chí 
 

Thời kì 1996-
2006 

Thời kì 2006-nay 

Đường lối 
đổi mới đối 
ngoại     
 

Đặt trọng tâm 
chủ trương 
“Hội nhập kinh 
tế quốc tế và 
khu vực” nhằm 
mục tiêu phục 
vụ sự nghiệp 
phát triển của 
đất nước 

- Chuyển từ “ Hội nhập kinh 
tế quốc tế” sang “Chủ 
động, tích cực hội nhập 
quốc tế toàn diện và sâu 
rộng”, mở rộng phạm vi, 
lĩnh vực và tính chất của 
hội nhập. 
- Thực hiện chiến lược hội 
nhập quốc tế toàn diện 
trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, an ninh – Quốc 
phòng, văn hóa – xã hội, 
trong đó hội nhập kinh tế là 
trọng tâm. 

 
a. Việt Nam nhấn mạnh đối ngoại trong thời kì đổi mới luôn là 
sự hội nhập để phát triển. 
b. Việt Nam luôn xác định, trọng tâm của Đổi mới là lĩnh vực 
chính trị, văn hóa. 
c. Yêu cầu phát triển kinh tế đặt ra cho Việt Nam nhu cầu chủ 
động hội nhập toàn diện và sâu rộng. 
d. Đối ngoại của Việt Nam trước năm 2006 là chỉ tập trung vào 
hội nhập với các nước trong khu vực ASEAN.  
Nhiệm vụ 3: BÀI TẬP SỐ 3 
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm  
Có ý kiến cho rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt 
Nam thắng lợi là một Mỗi nhóm sẽ thiết kế lựa chọn một nội 
dung về thành tựu đổi mới của nước ta trên lĩnh vực sau và 
thuyết trình: Kinh tế, chính trị, văn hoá –giáo dục, đối ngoại 
 
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS xác định yêu cầu của GV 
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- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài 

của bạn (nếu cần). 

Dự kiến sản phẩm 

Nhiệm vụ 1 

CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐA A D B A D C B C A D 

 

Nhiệm vụ 2 

Bài 1 

A – Sai, B- Đúng, C – Đúng, D - Đúng 

Bài 2 

A – Đúng, B- Đúng, C – Đúng, D - Sai 

Bài 3 

A – Đúng, B- Đúng, C – Đúng, D - Sai 

Bài 4 

A – Sai, B- Đúng, C – Sai, D – Sai 

Bài 5 

A – Đúng, B- Đúng, C – Đúng, D – Sai  

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

 

****************************** 
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Tuần 17- Tiết 33                                                                     Ngày soạn 11/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
BÀI 12: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH 

GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 1945) (TIẾT 1) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ 

đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm 

hiểu về những hoạt động đối ngoại chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ đầu 

thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc nêu được những hoạt động đối ngoại 

chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945). 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực học tập, cầu thị, cầu tiến bộ, có mong muốn học tập, khám phá lịch sử. 

Yêu nước và lòng tự hào về các bậc tiền bối đã có những đóng góp cho phong trào giải 

phóng dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 
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- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV mời HS tham gia trò chơi:  Ô chữ 

 

Ô số 1 (12 chữ cái): Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, 

trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

Ô số 2 (3 chữ cái): Nhóm đặc nhiệm tình báo của Mỹ làm nhiệm vụ phối hợp tổ chức huấn 

luyện quân sự, cung cấp hậu cần, y tế cho Việt Minh, thu thập thông tin tình báo và chống 

quân phiệt Nhật. 

Ô số 3 (11 chữ cái): Người đã chủ trương đưa học sinh sang Nhật Bản du học, tìm sự giúp 

đỡ của Nhật Bản cho phong trào Đông Du. 

Ô số 4 (7 chữ cái): Tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp được Nguyễn Ái Quốc tham gia viết 

bài và qua tờ báo này Nguyễn Ái Quốc đã tìm đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương 

về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. 
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Ô số 5 (8 chữ cái): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau: 

"Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã 

cương quyết đứng về phe….. phải được độc lập". chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Sản phẩm dự kiến 

 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

Hình trên là một số du học sinh tham gia phong trào Đông du – một phong trào yêu nước 

tiêu biểu vào đầu thế kỉ XX với mục đích đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học 

tập, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ giành lại độc lập cho nước nhà. Đây là một trong 

những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của các nhân sĩ yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. Những hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn này đã 

diễn ra như thế nào? Hãy chia sẻ hiểu biết của em thông qua bài học hôm nay. 
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

1. Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

 a. Mục tiêu- Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức 

cách mạng (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV chia lớp thành các nhóm hoàn thành bảng sau 

? Trình bày sự hiểu biết của mình về Phan Bội Châu 

? Trình bày sự hiểu biết của mình về Phan Châu Trinh 

Mục Hoạt động 

chính 

Mục đích 

Phan Bội Châu 

và Duy Tân hội 

  

Phan Châu Trinh   

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

1. Hoạt động đối ngoại của 

Phan Bội Châu và Phan 

Châu Trinh 

- Hoạt động đối ngoại của 

Phan Bội Châu chủ yếu 

diễn ra ở Nhật Bản, Trung 

Quốc với mục đích tìm 

kiếm sự giúp đỡ từ bên 

ngoài để chống thực dân 

Pháp, giành độc lập dân tộc. 

- Hoạt động đối ngoại của 

Phan Chu Trinh diễn ra chủ 
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GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

 

Phan Bội châu sinh ngày 

26-12-1867 tại thôn Sa 

Nam, xã Đông Liệt, huyện 

Nam Đàn , tỉnh Nghệ An, 

tháng 5-1905, ông thành lập 

Hội Duy tân, một tổ chức 

cách mạng ở Quảng Nam, 

tháng 1- 1905 sang Nhật mở đầu phong trào Đông Du. 

Mặc dù hoạt động ở nước ngoài nhưng Ông vẫn liên hệ với 

phong trào trong nước đấu tranh chống Pháp. Năm 1925 

ông bị bắt tại Thượng Hải rồi bị giam ở nhà tù Hoả Lò (Hà 

Nội) Pháp định bí mật thủ tiêu ông nhưng không thành. 

Ngày 24-12-1925 Pháp Buộc phải tuyên bố tha bỗng Phan 

Bội Châu , thực chất là giam lỏng ông tại Huế. 

 

 

yếu ở Pháp (ông sang Pháp 

từ năm 1911) với mục đích 

vận động cải cách cho Việt 

Nam. 
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Phan Châu Trinh sinh năm 

(1872-1926)quê ở Tiên 

Phước, Tam Kỳ, Quảng 

Nam.Năm 1900 thi đổ cử 

nhân, ông hô hào mở trưòng 

học, phát triển công thương 

nghiệp, cải cách phong tục lạc hậu, cắt tóc ngắn, mặc áo 

ngắn, đã kích quan lại xấu …những hoạt động của ông đã 

góp phần chuẩn bị về tư tưởng cho phong trào quần chúng 

đấu tranh chống thuế quyết liệt ở Trung Kỳ. 

 

ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN 

                       (Phan Châu Trinh) 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,  

Lừng lẫy làm cho lở núi non.  

Xách búa đánh tan năm bảy đống,  

Ra tay đập bể mấy trăm hòn.  

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,  

Mưa nắng càng bền dạ sắt son.  
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Những kẻ vá trời khi lỡ bước,  

Gian nan chi kể sự con con. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

Mục Hoạt động chính Mục đích 

Phan 

Bội 

Châu 

và Duy 

Tân hội 

- Hoạt động đối ngoại của Phan 

Bội Châu chủ yếu diễn ra ở Nhật 

Bản, Trung Quốc với mục đích 

tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài 

để chống thực dân Pháp, giành 

độc lập dân tộc.. 

- Đầu năm 1905, Phan Bội Châu 

sang Nhật Bản nhờ giúp đỡ cho 

công cuộc cứu nước. Năm 1908, 

Phan Bội Châu tham gia thành 

lập các tổ chức có mục tiêu đoàn 

kết quốc tế để hợp sức chống đế 

quốc. 

- Năm 1911, Phan Bội Châu 

quyết định về hoạt động ở Trung 

Quốc và đầu năm 1912, Phan 

Bội Châu tham gia thành lập một 

số tổ chức, nhằm đánh đuổi thực 

dân Pháp, giành độc lập.  

Tranh thủ, 

tìm kiếm 

sự giúp đỡ 

cho phong 

trào đấu 

tranh 

chống 

Pháp của 

nước ta 
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Phan 

Châu 

Trinh 

- Hoạt động đối ngoại của Phan 

Chu Trinh diễn ra chủ yếu ở 

Pháp (ông sang Pháp từ năm 

1911) với mục đích vận động cải 

cách cho Việt Nam. 

- Tiếp xúc với một số nhóm Việt 

kiều, tổ chức, đảng phái tiến bộ. 

Nhiều lần gửi kiến nghị đến Hội 

Nhân quyền Pháp, đến các thành 

viên của Chính phủ Pháp..., phê 

phán chính quyền thực dân, thức 

tỉnh dư luận Pháp về tình hình 

Việt Nam. 

- Ông đã đóng vai trò quan trọng 

trong việc thành lập và hoạt động 

của một số tổ chức yêu nước 

Việt Nam tại Pháp, tham gia 

nhóm soạn thảo Bản yêu sách 

của nhân dân An Nam gửi tới 

Hội nghị Véc-xai. 

Tranh thủ, 

tìm kiếm 

sự giúp đỡ 

cho phong 

trào đấu 

tranh 

chống 

Pháp của 

nước ta 

 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 
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b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV mời HS tham gia trò chơi: Đua thuyền 

GV chia lớp thành 2 đội chơi, đội nào trả lời nhanh và đúng nhất sẽ được điểm cộng 

 

Câu 1: Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập năm nào? 

A. Năm 1903  

B.  Năm 1904        

C. Năm 1905  

D. Năm 1906 

Câu 2: Phan Châu Trinh sang Pháp vào năm nào? 

A. 1910 

B. 1911 

C. 1912 

D. 1914 

Câu 3: Tại Trung Quốc vào năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức nào sau 

đây? 

A. Hội Duy tân. 

B. Việt Nam Quang phục hội 

C. Phục Việt.    

D. Đông Kinh Nghĩa Thục. 
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Câu 4: Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập? 

A. Lào 

B. Anh 

C. Nhật 

D. Hàn Quốc 

Câu 5: Tại Pháp Phan Châu Trinh đã thành lập tổ chức nào sau đây? 

A. Nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp 

B. Phong trào Đông Du 

C. Việt Nam Quốc Dân Đảng 

D. Việt Nam Quang phục hội 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Dự kiến sản phẩm 

CH 1 2 3 4 5 

DA B B B C A 

 

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 
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Sưu tầm tư liệu (câu chuyện hình ảnh hoặc con tem, bài thơ, bài hát câu nói... và viết 

bài thể hiện suy nghĩ của em (khoảng 7. 10 chữ về một trong hai nhân vật lịch sử 

trong bài. Em rút ra được bài học gì từ nhân vật đó. 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 

 

 

Tuần 17- Tiết 34                                                                     Ngày soạn 11/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
 

                                             

BÀI 12: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH 

GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 1945) (TIẾT 2) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Sau bài học này, giúp HS: 

1. Về kiến thức 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ 

đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). 

2. Về năng lực 

* Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm 

những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 
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+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học 

tập. 

*Năng lực riêng: 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm 

hiểu về những hoạt động đối ngoại chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ đầu 

thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945). 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc nêu được những hoạt động đối ngoại 

chủ yếu của các cá nhân, các tổ chức cách mạng (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945). 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực học tập, cầu thị, cầu tiến bộ, có mong muốn học tập, khám phá lịch sử. 

Yêu nước và lòng tự hào về các bậc tiền bối đã có những đóng góp cho phong trào giải 

phóng dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên. 

- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Học sinh 

- SGK 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu 

cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 

a) Mục tiêu: Giúp HS 

Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao 

nhiệm vụ học tập. 

b) Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát hình ảnh, hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 
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d) Tổ chức thực hiện:  

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV mời HS tham gia trò chơi:  Lật mảnh ghép 

 

Câu 1: Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập? 

A. Nước Mỹ. 

B. Nước Nga.  

C. Nước Pháp 

D. Nước Nhật.  

Câu 2: Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam? 

A. “Tự do dân chủ”. 

B. “Tự lực khai hoá”.  

C. “Tự lực cánh sinh” 

D. “Tự lực, tự cường” 

Câu 3: Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập năm nào? 

A. Năm 1902  

B. Năm 1904  

C. Năm 1906  

D. Năm 1908 

Câu 4: Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào? 

A. Bạo lực để giành độc lập dân tộc 

B. Duy tân để phát triển đất nước 

C. Cải cách kinh tế, xã hội 

D. Đấu tranh chính trị 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 
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Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Sản phẩm dự kiến 

CH 1 2 3 4 

DA D B B A 

 

B4:  Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến 

thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.  

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

2. Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương a. Mục 

tiêu- - Nêu được bối cảnh của hoạt động đối ngoại Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo 

yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động dạy – học Sản phẩm dự kiến 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Nhiệm vụ 1: Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc 

(1911 -1930 ) 

 GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi và hoàn 

thành phiếu học tập?  

? Trình bày sự hiểu biết của mình về Nguyễn Ái Quốc  

Mục Hoạt động 

chính 

Mục đích 

Giai đoạn 1919 - 

1922 

  

2. Hoạt động đối ngoại của 

Nguyễn Ái Quốc và Đảng 

Cộng sản Đông Dương  

a. Hoạt động đối ngoại của 

Nguyễn Ái Quốc (1911 -

1930 ) 

- Trong những năm 1911 - 

1922, Nguyễn Ái Quốc đã 

đi qua nhiều quốc gia khác 

nhau và có những hoạt động 

đối ngoại nổi bật tại Pháp. 
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Giai đoạn 1923 - 

1930 

  

 

Nhiệm vụ 2: 

GV yêu cầu lớp Hoạt động cặp đôi: Hoàn thành phiếu 

học tập sau 

Hoạt động chính Mục đích 

  

  

  

 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh 

NV1 

 

- Trong những năm 1923 - 

1930, hoạt động đối ngoại 

của Nguyễn Ái Quốc diễn 

ra chủ yếu ở Liên Xô và 

Trung Quốc. 

b. Hoạt động đối ngoại 

của Đảng Cộng sản Đông 

Dương (1930 – 1945) 

Trong những năm 1930 - 

1945, hoạt động đối ngoại 

của Đảng Cộng sản Đông 

Dương chủ yếu phục vụ cho 

cuộc đấu tranh chống thực 

dân, phát xít, tiến tới giành 

độc lập, tự do góp phần bảo 

vệ hòa bình. 
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NV2 
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TƯ LIỆU. “Chúng ta có bổn phận ủng hộ Liên Xô kháng 

chiến! Hãy đoàn kết để tranh đấu kỉ niệm Cách mệnh tháng 

Mười đã đẻ ra Liên Xô. Tranh đấu ủng hộ Liên Xô tức là 

tranh đấu chống phát xít Pháp – Nhật, chống chính sách 

lừa bịp và ăn cướp của chúng. Tranh đấu ủng hộ Liên Xô 

tức là tranh đấu chống sinh hoạt đắt đỏ, đòi công ăn việc 

làm.” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, 

NXB Chính trị quốc gia, 2000, tr. 261) 

 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động. 

GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Dự kiến sản phẩm 

NV 1 

Nguyễn Tất Thành (1) sinh ngày 19 - 5 – 1890,  

Trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bị mất 

vào tay thực dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào 

cách mạng nổ ra liên tục, song không đi đến thắng lợi, 
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Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan 

Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành 

không tán thành đường lối hoạt động của họ nên quyết định 

tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. 

Mục Hoạt động chính Mục đích 

Giai đoạn 

1919 - 

1923 

- Gặp gỡ, tiếp xúc với 

nhiều nhà hoạt động 

chính trị, văn hoá của 

Pháp và nhiều nước 

châu Âu. 

- Năm 1920, tham gia 

sáng lập Đảng Cộng 

sản Pháp. 

- Năm 1921, tham gia 

thành lập Hội Liên hiệp 

thuộc địa. Tích cực xây 

dựng mối quan hệ gắn 

bó giữa những người 

cộng sản với nhân dân 

lao động Pháp và nhân 

dân các nước thuộc địa. 

- Xác lập mối 

quan hệ của cách 

mạng Việt Nam 

với phong trào 

giải phóng dân 

tộc ở các nước 

thuộc địa, 

- Xây dựng mối 

quan hệ gắn bó 

giữa những 

người Cộng sản 

và nhân dân lao 

động Pháp với 

nhân dân các 

thuộc địa. 

Giai đoạn 

1923 - 

1930 

- Nguyễn Ái Quốc 

tham gia các hoạt động 

của Quốc tế Cộng sản 

tại Liên Xô Trung 

Quốc và một số nước 

Đông Nam Á 

Nhằm tìm kiếm 

sự ủng hộ giúp 

đở của quốc tế đã 

đặt nền móng cho 

quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam với 

các tổ chức chính 
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- Tham gia thành lập 

hội liên hiệp các dân 

tộc bị áp bức Á Đông 

- Liên hệ mật thiết với 

phong trào cách mạng 

thế giới 

trị cách mạng và 

các lực lượng dân 

chủ tiến bộ trên 

thế giới 

 

 

NV2 

Hoạt động chính Mục đích 

- Là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, 

Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, 

tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ Liên Xô. 

- Phối hợp với các tổ chức của người 

Pháp, người Hoa ở Đông Dương tiến 

hành quyên góp giúp đỡ các nạn nhân 

chiến tranh ở Trung Quốc. 

- Đảng Cộng sản Đông Dương tích cực 

củng cố quan hệ với Đảng Cộng sản 

Trung Quốc, thành lập Tiểu ban vận 

động Hoa Kiều, giúp đỡ người Hoa tổ 

chức hội cứu quốc. 

Phục vụ đấu 

tranh giải 

phóng dân tộc 

của nhân dân 

Việt Nam 

- Nhằm mở rộng quan hệ với lực lượng 

chống quân phiệt Nhật Bản ở Đông Nam 

Á, Đảng Cộng sản Đông Dương liên lạc 

với phong trào dân tộc chống quân phiệt 

Nhật Bản ở một số nước như: Miến 

Điện, Mã Lai, Phi-líp-pin, Thái Lan, In-

đô-nê-xi-a,... 

- “Đánh Pháp 

đuổi Nhật” 

giành độc lập 

cho dân tộc. 

- Tranh thủ sự 

ủng hộ quốc tế 

cho cách 
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- Thông qua Mặt trận Việt Minh, hoạt 

động đối ngoại của Đảng Cộng sản 

Đông Dương thể hiện rõ chủ trương 

đứng về phía lực lượng Đồng minh trong 

cuộc chiến chống quân phiệt Nhật Bản. 

mạng Việt 

Nam. 

 

 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến 

thức đã hình thành cho học sinh. 

 

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV  

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV mời HS tham gia trò chơi: ô chữ 
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1. Gồm 6 ô chữ Nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 

2. Gồm 14 ô chữ Tên của Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước. 

3. Gồm 8 ô chữ Tên của 1 nữ anh hùng, chị đã hy sinh khi mới tròn 19 tuổi.  

4. Gồm 5 ô chữ  Thủ đô của nước ta. 

5. Gồm 8 ô chữ Trẻ em là những chủ nhân ..... của Tổ Quốc. 

6. Gồm 5 ô chữ Tên một loại đồ dùng học tập thân thiết của học sinh. 

7. Gồm 7 ô chữ Tên gọi khác của những chú bộ đội. 

8. Gồm 9 ô chữ Một trong những đức tính đáng quý của các chú bộ đội. 

9. Gồm 2 ô chữ Từ trái nghĩa với từ đóng. 

10. Gồm 12 ô chữ Tên của vị anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai. 

11. Gồm 6 ô chữ Tên của một loài hoa thường nở vào mùa xuân ở miền Bắc. 

12. Gồm 13 ô chữ Ngày 1/5 là ngày gì? 

13. Đây là ô chữ hàng dọc 

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi  

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) 

Dự kiến sản phẩm 
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B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS. 

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập) 

Bài tập: 

ưu sưu tầm tư liệu về sự ủng hộ giúp đở của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong 

kháng chiến chống Pháp. 

 B2: Thực hiện nhiệm vụ  

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

B3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. 

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn. 

B4: Kết luận, nhận định (GV) 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không 

đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 

Tuần 18- Tiết 35                                                                       Ngày soạn 12/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
 

 

                                               ÔN TẬP 

                                                              ( BỘ ĐỀ ÔN TẬP) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuần 18- Tiết 36                                                                       Ngày soạn 14/12/2025 

     Lớp dạy: 12/2.5,10 
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    KIỂM TRA CUỐI HKI 

       (  ĐỀ KTRA CHUNG) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


